
  1  Thứ sáu. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh [1897]. Lễ 

nhớ.  Bài đọc: Baruc 1,15-22. Phúc Âm: Luca 10,13-16. Thứ sáu đầu tháng kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  2  Thứ bảy. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ. Bài đọc: Baruc 4,5-12.27-29 hay Xuất 
Hành 23,20-23a. Phúc Âm: Mátthêu, 18,1-5.10. Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim 
Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

  3 + CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Sáng Thế 2,18-24; Do Thái 2,9-
11. Phúc Âm: Marcô 10,2-16 (hay 10,2-12). Chúa Nhật Tạ Ơn Mùa Màng tại 
Đức. Thánh Vịnh tuần 3. 

  4  Thứ hai. Thánh Phanxicô Assisi, sáng lập dòng [1226]. Lễ nhớ. Bài đọc: Giôna 
1,1 – 2,1.11. Phúc Âm: Luca 10,25-37 (hay Galata 6,14-18; Mátthêu 11,25-30). 

  5  Thứ ba tuần 27 thường niên. Hoặc thánh Maria Faustina Kowalska, nữ tu [1938]. 
Bài đọc: Giôna 3,1-10. Phúc Âm: Luca 10,38-42. 

  6  Thứ tư tuần 27 thường niên Bài đọc: Giôna 3,10b;4,1-11. Phúc Âm: Luca 11,1-4. 

  7  Thứ năm. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bài đọc: Galata 2,1-2.7-14 hay Công Vụ 
Tông Đồ 1,12-14. Phúc Âm: Luca 1,26-38. 

  8  Thứ sáu tuần 27 thường niên. Bài đọc:  Gioel 1,13-15; 2,1-2. Phúc Âm: Luca 11,14-
26. 

  9  Thứ bảy tuần 27 thường niên. Hoặc thánh Điônysiô, giám mục Paris và các bạn tử 
đạo [sau năm 250]. Hoặc thánh Gioan Lêônarđô, linh mục, sáng lập dòng [1609]. 
Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: Gioel 4,12-21. Phúc Âm: Luca 11,27-28. 

10 + CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Khôn Ngoan 7,7-11; Do Thái 
4,12-13. Phúc Âm: Marcô 10,17-30 (hay 10,17-27). Thánh Vịnh tuần 4. 

11  Thứ hai tuần 28 thường niên. Hoặc thánh Gioan XXIII, giáo hoàng [1963]. Bài đọc:   
Rôma 1,1-7. Phúc Âm: Luca 11,29-32. 

12  Thứ ba tuần 28 thường niên. Bài đọc: Rôma 1,16-25. Phúc Âm: Luca 11,37-41. 

13  Thứ tư tuần 28 thường niên. Bài đọc: Rôma 2,1-11. Phúc Âm: Luca 11,42-46. 

14  Thứ năm tuần 28 thường niên. Hoặc thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo [222]. Bài 
đọc: Rôma 3,21-30. Phúc Âm: Luca 11,47-54. 
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THÁNG MÂN CÔI 

Ai lần hạt một chuỗi Mân Côi chung ở nhà thờ hay trong gia đình, 
được hưởng nhờ một đại xá. Có thể hưởng nhờ đại xá quanh năm, với 
điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và đọc một kinh cầu 
nguyện theo ý Đức Thánh Cha.  
 

Ý Cầu Nguyện của Ðức Giáo Hoàng 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các nhà truyền giáo. 

Chúng ta cầu cho tất cả mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, biết tham gia vào việc rao 
giảng Tin Mừng, sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thể hiện Tin Mừng. 



15  Thứ sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh [1582]. Lễ nhớ. Bài 
đọc: Rôma 4,1-8. Phúc Âm: Luca 12,1-7. 

16  Thứ bảy tuần 28 thường niên. Hoặc thánh Hewiges [1243]. Hoặc thánh Margarita 
Maria Alacoque, trinh nữ [1690]. Bài đọc: Rôma 4,13.16-18. Phúc Âm: Luca 12,8-
12. 

17 + CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôkia, 
giám mục, tử đạo [khoảng 115]).  Bài đọc: Isaia 53,10-11; Do Thái 4,14-16. Phúc 
Âm: Marcô 10,35-45 (hay 10,42-45). Thánh Vịnh tuần 1. 
(Theo lịch chung Hội Thánh cử hành Chúa Nhật Truyền Giáo). 

18  Thứ hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Bài đọc: 2 
Timôthêô 4,10-17b. Phúc Âm: Luca 10,1-9.  

19  Thứ ba tuần 29 thường niên. Hoặc thánh Gioan Brébeuf và thánh Isaac Jogues, linh 
mục và các bạn, tử đạo tại Bắc Mỹ [1642-1649]. Hoặc thánh Phaolô Thánh Giá, linh 
mục, sáng lập dòng [1775]. Bài đọc: Rôma 5,12.15b.17-19.20b-21. Phúc Âm: Luca 
12,35-38. 

20  Thứ tư tuần 29 thường niên. Bài đọc: Rôma 6,12-18. Phúc Âm: Luca 12,39-48. 

21  Thứ năm tuần 29 thường niên. Bài đọc: Rôma 6,19-23. Phúc Âm: Luca 12,49-53.  

22  Thứ sáu tuần 29 thường niên. Hoặc thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng [2005].  
Bài đọc: Rôma 7,18-25a. Phúc Âm: Luca 12,54-59. 

23   Thứ bảy tuần 29 thường niên. Hoặc thánh Gioan Capestranô, linh mục dòng [1456]. 
Bài đọc: Rôma 8,1-11. Phúc Âm: Luca 13,1-9.  

24 + CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria 
Claret, giám mục Santiago ở Cuba, sáng lập dòng [1870]).  Bài đọc: Giêrêmia 31,7-
9; Do Thái 5,1-6. Phúc Âm: Marcô 10, 46-52. Thánh Vịnh tuần 2.                       
Tại Đức cử hành Chúa Nhật Truyền Giáo. 

25  Thứ hai tuần 30 thường niên. Bài đọc: Rôma 8,12-17. Phúc Âm: Luca 13,10-17. 

26  Thứ ba tuần 30 thường niên. Bài đọc: Luca 8,18-25. Phúc Âm: Luca 13,18-21. 

27  Thứ tư tuần 30 thường niên. Bài đọc: Rôma 8,26-30. Phúc Âm: Luca 13,22-30. 

28 Thứ năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc: 
Êphêsô 2,19-22. Phúc Âm: Luca 6,12-19. 

29  Thứ sáu tuần 30 thường niên. Bài đọc: Rôma 9,1-15. Phúc Âm: Luca 14,1-6. 

30        Thứ bảy tuần 30 thường niên. Bài đọc: Rôma 11,1-2a.11-12.25-29. Phúc Âm: Luca 
14,1.7-11. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. 

31 + CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 6,2-6; Do Thái 

7,23-28. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34. Thánh Vịnh tuần 3. 
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